
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

             SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ – SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

  Bình Phước, ngày        tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phê duyệt danh mục 

kỹ thuật lần đầu và danh sách đăng ký hành nghề đối với Phòng khám chuyên 

khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm chủng Nhi 315, Nhà thuốc 

315, địa điểm kinh doanh số 28 – Công ty cổ phần Y tế CV Health 24) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Phước; 

Căn cứ vào kết quả thẩm định của Đoàn thẩm định để cấp mới giấy phép 

hoạt động, Danh mục kỹ thuật lần đầu trong khám, chữa bệnh đối với Phòng 

khám chuyên khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm chủng Nhi 315, 

Nhà thuốc 315, địa điểm kinh doanh số 28 – Công ty cổ phần Y tế CV Health 

24), 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng 

khám chuyên khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm chủng Nhi 315, 

Nhà thuốc 315, địa điểm kinh doanh số 28 – Công ty cổ phần Y tế CV Health 

24), như sau: 

- Số giấy phép hoạt động: 409/BP-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp 

ngày 14/04/2025. 

- Địa chỉ hoạt động: 568, QL 14, KP Phú Lộc, phường Tân Phú, TP Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu trong khám bệnh, chữa bệnh 

đối với Phòng khám chuyên khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm 

chủng Nhi 315, Nhà thuốc 315, địa điểm kinh doanh số 28 – Công ty cổ phần Y 

tế CV Health 24) gồm: 03 kỹ thuật (chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm). 
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Điều 3. Phê duyệt danh sách đăng ký hành nghề tại Phòng khám chuyên 

khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm chủng Nhi 315, Nhà thuốc 

315, địa điểm kinh doanh số 28 – Công ty cổ phần Y tế CV Health 24) (chi tiết 

theo Phụ lục 2 đính kèm). 

Điều 4. Phòng khám chuyên khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, 

tiêm chủng Nhi 315, Nhà thuốc 315, địa điểm kinh doanh số 28 – Công ty cổ 

phần Y tế CV Health 24) phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, 

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và danh sách đăng ký hành 

nghề đã được Sở Y tế phê duyệt và quy trình kỹ thuật chuyên môn theo quy định 

của Bộ Y tế. 

Điều 5. Các Ông, bà Trưởng Phòng Nghiệp Vụ; Chánh Thanh tra, Chánh 

Văn phòng Sở Y tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này, kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như điều 5; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND TP Đồng Xoài; 

- TTYT TP Đồng Xoài; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó giám đốc Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV (T14.4). 
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PHỤ LỤC 1 
 

PHÊ DUYỆT DANH MỤC KỸ THUẬT LẦN ĐẦU 

Trong khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám chuyên khoa Nhi (Thuộc 

Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm chủng Nhi 315, Nhà thuốc 315, địa điểm 

kinh doanh số 28 – Công ty cổ phần Y tế CV Health 24) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- SYT  ngày       tháng 4 năm 2025 

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

 

 

TT 
STT 

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên thương 

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1 53 1.53 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 

Đặt canuyn mũi hầu, miệng 

hầu 

2 1210 3.89 03. NHI KHOA Khí dung thuốc cấp cứu 

3 1227 3.106 03. NHI KHOA Bóp bóng ambu qua mặt nạ 



PHỤ LỤC 2 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

Tại Phòng khám chuyên khoa Nhi (Thuộc Phòng khám Nhi đồng 315, tiêm chủng Nhi 315, Nhà thuốc 315, địa điểm kinh 

doanh số 28 – Công ty cổ phần Y tế CV Health 24)  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ- SYT  ngày       tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước) 

 
 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hoạt hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

1  Lương Thị 

Hương Trang 

040611/HCM-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

- Thứ 2, Thứ 3,Thứ 6 : Từ 08 giờ 

00 đến 11 giờ 00. 

Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 

- Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7: 

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00. 

Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 

Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30 

-Chủ Nhật : 

Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00. 

Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 

Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30 

 

 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

phòng khám, 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

 

Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hoạt hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

2  Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 
5037/BP-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

-Thứ 3, Thứ 5 : 17 giờ 00 đến 20 

giờ 30. 

-Thứ 7: 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 

-Thứ 7: 17 giờ 00 đến 20 giờ 30 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

 

Từ 07 giờ 00 đến 

16 giờ 30 

(Thứ 2 đến Thứ 6 

tại Bệnh viện đa 

khoa Bình Phước) 

3  Sỳ Phương Linh 008198/KH-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

-Thứ 2 : Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 

30. 

-Chủ Nhật: Từ 08 giờ 00 đến 17 

giờ 00. 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

Từ 07 giờ 00 đến 

16 giờ 30 

(Thứ 2 đến Thứ 6 

tại Bệnh viện đa 

khoa Bình Phước) 

4  Mã Thùy Trang 4958/BP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên đa khoa 

-Thứ 4, Thứ 6: Từ 17 giờ 00 đến 

20 giờ 30. 

-Thứ 7: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 

00. 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 

 

Từ 07 giờ 00 đến 

16 giờ 30 

(Thứ 2 đến Thứ 6 

tại Bệnh viện đa 

khoa Bình Phước) 

5  Nguyễn Thị Lê 

Thùy 

4837/BP-CCHN 

 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

- Thứ 2, Thứ 3,Thứ 6 : 

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30. 

Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 

- Thứ 4, Thứ 5, Thứ 7, Chủ Nhật 

: 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

Không 
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STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hoạt hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y Tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30. 

Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 30 
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